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quá trình hấp thu hóa - lý trong hệ keo đất dưới tác động của lực tĩnh điện và phân tử, ở đó, một phần các cation từ dung dịch đất bị keo hấp thu và một số cation bị tách ra khỏi hệ keo đất trở về dung dịch đất, nhờ đó, cây trồng có thể sử dụng làm dinh dưỡng. TĐCTĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ dung dịch và lượng các cation, điện tích, bán kính và tính chất phân cực của các ion, thành phần khoáng vật của đất. TĐCTĐ được quyết định bởi dung tích trao đổi cation của đất, tính bằng li đương lượng (ldl) gam cho 100 gam đất khô không khí, ký hiệu bằng chữ CEC (cation exchange capacity).
Một phần nhỏ cation trên bề mặt keo không trao đổi được, nghĩa là không bị cation trong dung dịch đẩy ra ngoài. Nguyên nhân là do keo đất quá già và phần nào đã kết tinh, do tạo lưới tinh thể, do cation đi vào khe hở giữa các lớp tinh thể khoáng vật như montmorilonit và bị bao bọc xung quanh bởi các hạt keo khác nhau như Fe(OH)3, Al(OH)3 hoặc các chất hữu cơ nên cation đó mất khả năng trao đổi. Nguyên nhân rõ nhất và phổ biến nhất là các cation đã liên kết hóa học để tạo thành các hợp chất không tan, vi sinh vật hấp thu.
Sự hấp phụ cation tuân theo những quy luật nhất định: 1) sự hấp phụ cation tuân theo quan hệ đương lượng (một đương lượng gam cation này trao đổi với một đương lượng gam cation khác); 2) trao đổi cation có thể xảy ra theo chiều thuận và nghịch, phụ thuộc nồng độ và đặc tính cation trong dung dịch đất; 3) trao đổi xảy ra rất nhanh, điểm này có ý nghĩa thực tiễn khi bón phân chứa cation và bón vôi khử chua cần cày bừa kỹ, sục bùn để trộn đều hoặc bón phân kết hợp với vun gốc cho cây để thúc đẩy quá trình trao đổi cation trong đất; 4) trao đổi cation phụ thuộc hóa trị, độ lớn và mức độ thủy hóa của cation: hóa trị của cation càng cao, khả năng trao đổi càng mạnh, trao đổi của cation hóa trị III > cation hóa trị II > cation hóa trị I. Nếu cùng hóa trị thì cation nào có bán kính lớn (bán kính thủy hóa bé) thì trao đổi mạnh hơn. Trừ H+ do có màng thủy hóa rất mỏng nên khả năng trao đổi của H+ không những vượt các cation hóa trị I mà còn vượt cả cation hóa trị II.
Bảng 1. Quan hệ giữa hóa trị, bán kính và bán kính thủy hóa của cation với khả năng trao đổi cation
	Cation
	Hóa trị
	Bán kính cation
	Bán kính thủy phân
	Thứ tự trao đổi

	
	
	(Å)
	(Å)
	

	Li+
	1
	0,78
	10,03
	6

	Na+
	1
	0,98
	7,90
	5

	NH4+
	1
	1,43
	5,37
	4

	Mg2+
	2
	0,78
	13,30
	3

	Ca2+
	2
	1,06
	10,00
	2

	H+
	1
	-
	-
	1



Khả năng trao đổi phụ thuộc nồng độ ion trong dung dịch, nồng độ ion trong dung dịch đất càng cao thì phản ứng trao đổi càng mạnh, đất nhiều mùn, nhiều khoáng sét, thành phần cơ giới đất càng nặng CEC càng lớn.
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